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NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 8

TUẦN 8
Yêu cầu học sinh:

I. Đọc: Một số lưu ý khi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam
Atlat Địa lý Việt Nam được coi là một cuốn sách giáo khoa Địa lý đặc biệt mà ở đó kiến thức được trình bày bằng hệ thống các bản đồ. Đến nay, Atlat Địa lý Việt Nam  là “tài liệu” duy nhất mà học sinh được mang vào phòng thi trong tất cả các kỳ thi. 

1. Trang 3 Atlat Địa lí Việt Nam – KÍ HIỆU CHUNG       

Trang 3: Hệ thống các kí hiệu bản đồ dùng trong Atlat Địa lí Việt Nam (sau đây sẽ gọi ngắn gọn là Atlat). Học sinh cần ghi nhớ các kí hiệu ở trang 3 vì một số trang bản đồ trong Atlat không có bảng chú thích kèm theo. Nếu ghi nhớ được các kí hiệu chung thì sẽ tiết kiệm thời gian tra cứu bản đồ, đặc biệt là trong giờ thi.
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Hình ảnh trang 3 Atlat
	Một số bài Địa 8 cần sử dụng


Với một số kí hiệu thường gặp như
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chúng ta sẽ tiếp tục học và sử dụng ở những bài sau này.
2. Trang 4, 5 - Bản đồ hành chính Việt Nam
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Dựa vào mục 1 và mục 2, các em hãy trả lời câu hỏi sau.

Câu hỏi: Chọn một đáp án đúng:
“Bờ biển nước ta hình chữ S chạy dài từ tỉnh ... (1)… đến tỉnh ... (1)…”. Điền vào chỗ trống   (1) và (2) lần lượt là
A. Móng Cái, Hà Tiên.


B. Móng Cái, Cà Mau.

C. Quảng Ninh, Cà Mau.


D. Quảng Ninh, Kiên Giang.

Các em xem đáp án ở sau phần II nhé.
II. Áp dụng: Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau.

Câu 1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh/thành nào?

A. Điện Biên.
B. Cao Bằng.

C. Hà Giang.

D. Lào Cai.
Câu 2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào trên đất liền?

A. Trung Quốc, Lào, Campuchia.

B. Trung Quốc, Lào.

C. Trung Quốc, Campuchia, Mianma.

D. Lào, Campuchia, Thái Lan.

Câu 3. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đường biên giới nước ta với quốc gia nào là dài nhất?

A. Trung Quốc.   

B. Lào.

C. Campuchia. 

D. Thái Lan.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào của nước ta là được gọi là "ngã ba Đông Dương" ?

A. Đà Nẵng.

B. Kon Tum.

C. Gia Lai.

D. Đắk Lắk.
Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh thành nào có diện tích nhỏ nhất nước ta?

A. Ninh Bình.

B. Bắc Ninh.

C. Thái Bình.

D. Hà Nam.
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đảo nào sau đây thuộc tỉnh Kiên Giang?
A. Lý Sơn.
B. Phú Quý.

C. Phú Quốc.

D. Cồn Cỏ.

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành phố nào?

A. Tỉnh Khánh Hòa.

B. Thành phố Đà Nẵng.
C. Thành phố Nha Trang.
D. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Câu 8. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào vừa tiếp giáp với Lào vừa tiếp giáp với Trung Quốc? 

A. Hà Giang.

B. Cà Mau.

C. Khánh Hoà.

D. Điện Biên.

Câu 9. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không tiếp giáp với biển Đông?

A. Hải Phòng.
B. Quảng Ngãi.

C. Phú Yên.

D. Hà Nam.

Câu 10. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh/thành nào là nơi phần đất liền nước ta hẹp nhất?

A. Hà Tĩnh.

B. Quảng Bình.

C. Quảng Trị.

D. Quảng Ngãi.
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết có bao nhiêu tỉnh/thành phố của nước ta có đường biên giới với Campuchia?
A. 10.

B. 11.

C. 12.

D. 13.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết số nước và lãnh thổ có  vùng biển thuộc biển Đông?
A. 8.

B. 9.

C. 10.

D. 12.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực nam của nước ta nằm ở mũi đất nào?
A. mũi Đại Lãnh.

B. mũi Ngọc.

C. mũi Cà Mau.

D. mũi Kê Gà.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 –5, hãy cho biết quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh nào?

A. Sóc Trăng.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Bạc Liêu.

D. Cà Mau.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?

A. Khánh Hòa.

B. Ninh Thuận.

C. Bình Thuận.
D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết khoáng sản nào phân bố nhiều ở ven biển miền Trung?
A. Titan.

B. Sắt.

C. Bô-xít.

D. Đá axit.

Câu 17. Nguồn khoáng sản được coi là vô tận ở vùng biển nước ta là

A. nước khoáng.

B. titan.

C. dầu mỏ.

D. muối.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, khoáng sản đá vôi xi măng không có ở

A. Hà Giang.
B. Sơn La.

C. Thanh Hoá.

D. Đắk Lắk.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ khoáng sản nào sau đây là mỏ sắt của nước ta?

A. Trại Cau, Cẩm Phả, Bồng Miêu.

B. Trại Cau, Văn Bàn, Thạch Khê.

C. Cổ Định, Cam Đường, Tĩnh Túc.

D. Tĩnh Túc, Văn Bàn, Quỳ Châu.

Câu 20. Tỉnh/thành nào vừa không tiếp giáp biển, vừa không có biên giới với nước láng giềng?
A. Lào Cai.

B. Thanh Hoá.

C. Phú Thọ.

D. Tây Ninh.
--------------------------Hết--------------------------

Đáp án câu hỏi phần I.
Nhiều em thấy ở trang 4 - 5 Atlat rõ ràng bờ biển trải từ Móng Cái đến Hà Tiên nên chọn câu A. Nhưng phương án A là sai vì Móng Cái, Hà Tiên không phải tên Tỉnh. Dựa vào kí hiệu ở trang 3 Atlat (mục các yếu tố khác), bảng tên các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương trang 5 Atlat và bản đồ trang 4 - 5 Atlat, các em sẽ thấy Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Vậy đáp án đúng cần chọn là D. Quảng Ninh – Kiên Giang.



















Kí hiệu Khoáng sản  - sử dụng trong bài 26, 27 và đọc bản đồ trang 8 Atlat.





Các em phân biệt kí hiệu Khoáng sản (ở trên) với kí hiệu công nghiệp Khai thác khoáng sản nhé.





Kí hiệu tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương khác với kí hiệu thành phố trực thuộc tỉnh đấy (bài 23, 27).





Bản đồ chính: Thể hiện 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương, mỗi tỉnh/thành được tô màu nền khác nhau để dễ nhận biết hình dáng và ranh giới. Đảo, quẩn đảo thuộc tỉnh nào thì sẽ mang màu nền của tỉnh đó. Kiểu chữ viết tên tỉnh/thành: (xem trang 3 Atlat), màu chữ nâu đỏ, ví dụ tỉnh QUẢNG NINH. Cuối trang 5 có danh sách tên các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương cùng số liệu về diện tích, dân số (cập nhật năm 2011).


Góc phải phía trên trang 4 có bản đồ VIỆT NAM TRONG ĐÔNG NAM Á. Các em có thể nhận biết vị trí nước ta trong khu vực Đông Nam Á. Lưu ý phân biệt tỉ lệ các bản đồ.














